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BÁO CÁO
Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo 
Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác
 tài sản hạ tầng thủy lợi

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV ngày 21/6/2017; triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính thực hiện Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi như sau:


I. Thống kê các thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị định 
Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi dưới góc độ tài chính - tài sản là một nội dung mới được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Dự thảo Nghị định quy định 08 thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, đó là:

- Thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 7, 8, 9).

- Thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp thủy lợi (Điều 16).

- Thủ tục chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 17).

- Thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý (Điều 21).
- Thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 22). 

- Thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 23). 

- Thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (Điều 24).
- Thủ tục về thanh toán chi phí (Điều 19, 25). 

II. Đánh giá tác động của các thủ tục hành chính
Các TTHC trong nội dung Nghị định cơ bản đã bao gồm đầy đủ nội dung TTHC (trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết…) theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; tại báo cáo này tập trung đánh giá sự cần thiết của TTHC dự kiến ban hành trong dự thảo Nghị định, tính hợp lý, tính hợp pháp, cụ thể như sau:
1. Tác động về mặt định tính
1.1. Thủ tục hành chính về giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 7, 8, 9)

TTHC này là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước việc quản lý gắn với việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi vừa đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thủy lợi và phù hợp với thực tiễn, vừa tăng tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản và nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của doanh nghiệp.

TTHC này đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

TTHC này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. 

1.2. Nhóm thủ tục hành chính về khai thác tài sản hạ tầng thủy lợi (02 TTHC)
02 TTHC gồm: (i) thủ tục cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp thủy lợi (Điều 16); (ii) thủ tục chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 17), theo đó: 

- Các TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời, khuyến khích các đối tượng đáp ứng các điều kiện theo quy định thực hiện vận hành và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (theo phương thức thuê hoặc nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản).

- Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

- Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

1.3. Nhóm thủ tục hành chính về xử lý tài sản hạ tầng thủy lợi (04 TTHC)
04 TTHC gồm: (i) thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý (Điều 21); (ii) thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 22); (iii) thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Điều 23); (iii) thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (Điều 24), theo đó: 

- Các TTHC nêu trên là cần thiết, nhằm mục đích bảo đảm quy trình chặt chẽ trong phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, gồm cơ quan quản lý nhà nước về tài sản hạ tầng thủy lợi; cơ quan chuyên môn về thủy lợi thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện; cơ quan quản lý nhà nước về tài sản công; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao tài sản; được tiếp nhận tài sản khi thực hiện việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo các phương thức thu hồi; thanh lý; xử lý khi bị mất mát, hư hỏng. 
- Các biện pháp, TTHC đưa ra cơ bản bảo đảm tính cân xứng, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay; đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
- Các TTHC không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp thẩm quyền quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
1.4. Thủ tục hành chính về thanh toán chi phí (Điều 19, 25) 
TTHC về thanh toán chi phí trong việc tổ chức thực hiện việc khai thác, việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ trì thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 19, Điều 25 dự thảo Nghị định, theo đó:
- Nhằm quản lý chặt chẽ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng tham gia vào hoạt động khai thác, hoạt động xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thông qua việc cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản; góp phần bù đắp chi phí trong tổ chức thực hiện việc khai thác, xử lý tài sản.

- Nhóm TTHC này nhằm đảm bảo rõ ràng, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị đơn vị chủ trì thực hiện khai thác, xử lý tài sản.

- TTHC thuộc nhóm này không chồng chéo, trùng lặp với các TTHC khác; đồng thời phù hợp với thẩm quyền quy định của cơ quan tài chính của địa phương.
2. Tác động về chi phí tuân thủ của các thủ tục hành chính
08 TTHC này chủ yếu phát sinh chi phí hành chính cho các cơ quan quản lý nhà nước; hầu như không phát sinh chi phí về TTHC đối với tổ chức được Nhà nước cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng thủy lợi. Về phía nhà nước, tuy có phát sinh chi phí hành chính cho các cơ quan Nhà nước nhưng xét về hiệu quả của việc cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng tài sản và chi phí thì vẫn mang lại hiệu quả lớn hơn. Về tổng thể, nhóm thủ tục hành chính này có tác động tích cực về kinh tế cũng như xã hội trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

(Phụ lục Biểu mẫu đánh giá tác động của 08 TTHC – đính kèm)
Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi./.
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